
Trắc 

nghiệm

Thực 

hành

1 CNTT01 Nguyễn Thị Ngọc Anh 13/03/1996 Việt Yên - Bắc Giang 8.1 7.0 Đạt

2 CNTT02 Nguyễn Tuấn Anh 18/07/1975 Việt Yên - Bắc Giang 7.3 6.5 Đạt

3 CNTT03 Nguyễn Thế Cung 11/12/1962 Thuận Thành - Bắc Ninh 7.0 6.5 Đạt

4 CNTT04 Ngô Văn Cường 08/12/1977 Yên Dũng - Bắc Giang 7.2 6.5 Đạt

5 CNTT05 Nguyễn Đăng Dũng 21/10/1983 Yên Lập - Phú Thọ 7.2 7.5 Đạt

6 CNTT06 Nguyễn Thị Duyên 30/07/1988 Yên Thế - Bắc Giang 7.5 7.5 Đạt

7 CNTT07 Hà Tuấn Hải 15/05/1981 Yên Lập - Phú Thọ 7.5 7.0 Đạt

8 CNTT08 Nguyễn Tiến Hải 09/02/1978 Phan Thiết - Bình Thuận 7.2 7.5 Đạt

9 CNTT09 Nguyễn Thị Hằng 17/01/1990 Việt Yên - Bắc Giang 7.4 7.0 Đạt

10 CNTT10 Nguyễn Thị Hậu 31/10/1998 Hiệp Hòa - Bắc Giang 7.7 7.0 Đạt

11 CNTT11 Nhữ Thị Hương 23/08/1994 Việt Yên - Bắc Giang 8.1 7.5 Đạt

12 CNTT12 Nguyễn Bá Khôi 29/04/1997 Tân Yên - Bắc Giang 8.1 7.5 Đạt

13 CNTT13 Nguyễn Văn Kiên 14/11/1968 Yên Thế - Bắc Giang 7.1 6.5 Đạt

14 CNTT14 Trần Thị Mỹ Lệ 17/01/1988 Yên Thế - Bắc Giang 8.2 7.5 Đạt

15 CNTT15 Lã Thị Nguyệt 11/08/1980 Thái Thụy - Thái Bình 8.7 7.0 Đạt

16 CNTT16 Ngô Duy Phong 10/01/1996 Lạng Giang - Bắc Giang 7.3 5.5 Đạt

17 CNTT17 Dương Thị Thúy Phương 23/05/1985 Yên Thế - Bắc Giang 7.2 6.5 Đạt

18 CNTT18 Nguyễn Thị Phượng 30/09/1998 Hiệp Hòa - Bắc Giang 7.7 7.0 Đạt

19 CNTT19 Nguyễn Thị Quỳnh 22/11/1992 Yên Thế - Bắc Giang 7.5 6.0 Đạt

20 CNTT20 Phùng Mạnh Thắng 01/09/1974 Cẩm Khê - Phú Thọ 7.1 6.0 Đạt

21 CNTT21 Nguyễn Thị Thu 02/11/1990 Yên Thế - Bắc Giang 7.0 6.5 Đạt

22 CNTT22 Đặng Văn Thưởng 06/11/1987 Việt Yên - Bắc Giang 7.7 6.5 Đạt

23 CNTT23 Đỗ Ngọc Tĩnh 28/12/1982 TP.Bắc Giang - Bắc Giang 7.7 7.0 Đạt

Ghi chú

Điểm

Kết quả
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TT SBD Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh
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24 CNTT24 Nguyễn Thị Tuyên 20/07/1992 Yên Thế - Bắc Giang 7.6 6.0 Đạt

25 CNTT25 Nguyễn Thị Vân 02/03/1995 Việt Yên - Bắc Giang 8.0 7.0 Đạt

26 CNTT26 Tô Đức Thiện 12/01/1983 Đông Hưng - Thái Bình 7.5 7.0 Đạt

Tổng số thí sinh theo danh sách: 26

Số thí sinh bỏ thi: 0

Số thí sinh dự thi: 26

Số thí sinh đạt yêu cầu:  26

Số thí sinh không đạt yêu cầu:     0
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ThS. Đỗ Thị Huyền ThS. Phan Văn Cƣơng

Bắc Giang, ngày 26 tháng 02 năm 2019

(Đã ký) (Đã ký)
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